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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   th m gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Tự 

Các Thẩm phán:  Ông    T  n  L êm 

                             Ông    m    t    ng 

- Thư ký phiên toà:       ng T   Tu  t Tr n , T   ký To  án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  ấp  ao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Ngu  n   n     n - K ểm sát v ên. 

 

Ng   25 t áng 5 n m 2020 t   trụ sở To  án n ân dân cấp c o t   Đ  Nẵng, 

xét xử p úc t ẩm công k    vụ án k n  do n  t   ng m   t ụ lý số: 

15/2020/TLPT-KDTM ng   16 t áng 01 n m 2020 về v  c: “Tranh chấp hợp 

đồng thi công xây dựng”. 

Do bản án k n  do n  t   ng m   s  t ẩm số 03/2019/KDTM-ST ng   

04/11/2019 củ  Tò  án n ân dân tỉn  T ừ  T  ên H    k áng cáo. 

G ữ  các đ  ng sự: 

* Nguyên đơn: Công ty cổ phần S (S);  

Người đại diện theo ủy quyền: 

- Ông    m   n T; đ   c ỉ: t  n  p ố Đ  Nẵng; 

-  Ông Ngu  n Hữu T; 

-  Ông     u  D;  

 ùng đ   c ỉ: t  n  p ố Đ  Nẵng; 

(  ấ  ủ  qu ền số 07, 08 v  09 cùng ng   26/9/2018 củ  T ng   ám đốc) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật s  Ngu  n 

Tấn K,  ông t  Luật TNHH P, Đo n luật s  t  n  p ố Đ  Nắng. 

Đ   c ỉ: t  n  p ố Đ  Nẵng. 

 ản án số: 11/2020/KDTM-PT 

Ng  : 25-5-2020  
 /v: “Tranh chấp hợp đồng thi 

công xây dựng”. 
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* Bị đơn: Công ty cổ phần I (I) 

Đ   c ỉ: t  n  p ố H  Nộ .  

Người đại diện theo ủy quyền:  

-    Đ m T    ẩm D; Đ   c ỉ: t  n  p ố H  Nộ . 

-    Ngu  n T   Xuân H –   u ên v ên   òng T   ng m  ; Đ   c ỉ: H  

Nộ . 

-       T ù  L – Trợ lý p áp c   công t ; Đ   c ỉ: H  Nộ . 

(  ấ  ủ  qu ền ng   02/01/2019 củ  T ng   ám đốc) 

* Người  ó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng TMCP B 

Đ   c ỉ: t  n  p ố H  Nộ . 

Người đại diện theo ủy quyền: 

 Ông Ngu  n M n  H –   ó tr ởng p òng k ác    ng do n  ng   p 1; 

Ông  Lê    t M – Tr ởng p òng quản lý rủ  ro.  

Đ   c ỉ: t  n  p ố Đ  Nẵng. 

Người kháng  áo:  ông t  c  p ần S. 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15/12/2016 và các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án, nguyên đơn - S trình bày:  

Ng   09/5/2017,  ông t     p ần S - S (v  t tắt l  S) v   ông t     p ần I - 

I (v  t tắt l  I) đã ký k t Hợp đồng cung cấp lắp đặt số 

09.05/2017/H H/HĐ  LĐ/I-S (n   gọ  l  Hợp đồng 09.05) về v  c t   công xâ  

dựng   ng mục cung cấp v  lắp đặt    t ống đ ều  ò  k ông k í t uộc dự án 

Vincom H, H t   đ   c ỉ số 50A H, t  n  p ố H vớ  g á tr   ợp đồng (t m tín ) 

s u t u  l  31.673.087.519 đồng. 

T ực    n Hợp đồng đã ký k t, mặc dù còn n  ều k ó k  n trong công tác 

  n g  o mặt  ằng n  ng c úng tô  đã cố gắng t   công đúng qu  đ n . Tu  

n  ên, quá trìn  t ực    n  ợp đồng, I đã v  p  m các ng ĩ  vụ t  n  toán đố  vớ  

S, cụ t ể n   s u: 

T   đ ểm 7.3.3 k oản 7.3 Đ ều 7 củ  Hợp đồng 09.05 qu  đ n  “I có ng ĩ  

vụ t  n  toán c o c úng tô  trong t      n 07 ng   kể từ ng    ồ s  đề ng   

t  n  toán đ ợc p ê du  t”. T   đợt t  n  toán lần 1 v  lần 2,  ồ s  đề ng   t  n  

toán đã đ ợc I p ê du  t n  ng I vẫn c     o n t  n  ng ĩ  vụ t  n  toán củ  

đợt 1 v  c    t ực    n ng ĩ  vụ t án  toán củ  đợt 2; ngo   r  còn c    t ực 

   n t ủ tục t  n  toán đợt 3 v  4 mặc dù c úng tô  đã nộp  ồ s  đề ng  .  ụ t ể: 

- Đợt 1: Hồ s  đề ng   t  n  toán đã đ ợc I p ê du  t v o ng   18/8/2017, 

c úng tô  đã xuất  ó  đ n. T eo đó, I có ng ĩ  vụ t  n  toán c o c úng tô  số t ền 

l  1.121.757.884 đồng; I đã t  n  toán 1.060.000.000 đồng (t eo p   u  áo có 

củ  Ngân   ng B) v  còn nợ l   61.757.884 đồng. 
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- Đợt 2: Hồ s  đề ng   t  n  toán đã đ ợc I p ê du  t v o ng   27/9/2017, 

c úng tô  đã xuất  ó  đ n,  ồ s  đã gử  t eo   u đ  n, có cuốn l u t    ông t . 

T eo đó, I có ng ĩ  vụ t  n  toán c o c úng tô  số t ền l  1.251.916.258 đồng, 

n  ng đ n n  , I vẫn c    t ực    n t  n  toán. 

- Đợt 3: Hồ s  đề ng   t  n  toán đã đ ợc c úng tô  nộp ng   14/11/2017 

n  ng I k ông p ê du  t t  n  toán. K ố  l ợng t  n  toán đợt n   t eo  ồ s  đề 

ng   vớ  số t ền l  618.001.973 đồng. 

- Đợt 4: Hồ s  đề ng   t  n  toán đã đ ợc c úng tô  nộp ng   14/11/2017 

n  ng I k ông p ê du  t t  n  toán. K ố  l ợng t  n  toán đợt n   t eo  ồ s  đề 

ng   vớ  số t ền l  1.104.812.610 đồng. 

I  k ông t ực    n t ủ tục p ê du  t mặc dù  ồ s  đề ng   t  n  toán đợt 3 

v  4 đã đầ  đủ,  ợp l  v  t eo qu  đ n  t   đ ểm m k oản 8.1 Đ ều 8 củ  Hợp 

đồng 09.05 t ì I có ng ĩ  vụ p ả  p ê du  t các  ồ s  do  ông t  c úng tô  đ  

trìn  trong vòng 6 - 7 ng   l m v  c kể từ ng   c úng tô  nộp  ồ s . 

 ớ  các  ồ s  trên, g á tr  t ng k ố  l ợng c úng tô  đã t   công tín  đ n 

ng   14/11/2017 l  7.911.584.988 đồng (đã   o gồm  AT).   n cứ v o t ỏ  

t uận k ấu trừ t ền đã t m ứng (g á tr  2.373.475.496 đồng), t  n  toán 80% g á 

tr  t ực    n (có g á tr  1.391.394.698 đồng) t eo qu  đ n  t   Đ ều 7.3 củ  Hợp 

đồng v  t ỏ  t uận về k ấu trừ g á tr  t  n íc  (g á tr  50.226.066 đồng), I p ả  

t  n  toán c o c úng tô  4.096.488.725 đồng; n  ng I mớ  c ỉ t  n  toán 

1.060.000.000 đồng.  o đó, vớ  các  ó  đ n đã xuất v   ồ s  k ố  l ợng đã nộp, 

I còn p ả  t  n  toán c o c úng tô  t ng số t ền l  3.036.989.810 đồng. 

Mặt k ác, t   k oản 11.4 Đ ều 11 Hợp đồng 09.05 qu  đ n  “Bất kỳ đợt 

thanh toán chậm nào cũng không được quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh 

toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng. Nếu quá thời hạn 30 ngày nêu trên, bên 

A phải trả cho bên B khoản lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm tra tại thời điểm 

thanh toán”.  o đó, công t  c úng tô  có qu ền  êu cầu I p ả  trả t ền lã  c ậm 

t  n  toán. T eo qu  đ n  t   Qu  t đ n  số 2868/QĐ-NHNN ng   29/11/2010 

củ  Ngân   ng N   n ớc    t N m t ì lã  suất c   ản l  9%/n m t  ng đ  ng 

0,75%/t áng v  0,0247%/ng  . T    g  n tín  lã  l  ng   t ứ 30 s u k     t t    

  n t  n  toán, cụ t ể: 

- T    g  n c ậm t  n  toán đợt 1: T    đ ểm p ê du  t  ồ s  l  ng   

18/8/2017, ng   đ n   n t  n  toán l  ng   25/8/2017, ng    ắt đầu tín  lã  l  

ng   24/9/2017. Số ng   c ậm t  n  toán tín  lã  đ n ng   25/5/2018 l  244 

ng  .  o đó, lã  c ậm t  n  toán đợt 1 m  I p ả  t  n  toán l  3.722.024 đồng. 

- T    g  n c ậm t  n  toán đợt 2: T    đ ểm p ê du  t  ồ s  l  ng   

27/9/2017, ng   đ n   n t  n  toán l  ng   05/10/2017, ng    ắt đầu tín  lã  l  

ng   04/11/2017. Số ng   c ậm t  n  toán tín  lã  đ n ng   25/5/2018 l  203 

ng  .  o đó, lã  c ậm t  n  toán đợt 2 m  I p ả  t  n  toán l  62.722.333 đồng. 

- T    g  n c ậm t  n  toán đợt 3: Đ ợc tín  từ ng   14/11/2017 (s u t    

  n 07 ng   kể từ ng   n ận  ồ s  t ì p ê du  t v  07 ng   t  n  toán; ng   đ n 
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  n t  n  toán l  ng   28/11/2017). Ng    ắt đầu tín  lã  l  ng   28/12/2017, số 

ng   c ậm t  n  toán l  149 ng   l : 618.503.058 x 0,0247% x 149 ng  = 

22.762.768 đồng. 

- T    g  n c ậm t  n  toán đợt 4: T  ng tự l  40.660.418 đồng. 

N   vậ  t ng số t ền lã  c ậm t  n  toán t m tín  đ n ng   25/5/2018 m  I 

p ả  t  n  toán c o c úng tô  l  129.917.544 đồng, đ n ng   29/3/2019 l  

353.220.800 đồng. 

 o đó, đề ng   Tò  án xem xét, g ả  qu  t các  êu cầu s u:  uộc I thanh 

toán to n  ộ số t ền gốc còn nợ l  3.036.989.810 đồng v  t  n  toán t ền lã  do 

c ậm t  n  toán t eo mức lã  suất c   ản l  9%/n m t m tín  đ n ng   xét xử s  

t ẩm. 

Bị đơn - I trình bày: 

Quá trìn  g  o k t Hợp đồng 09/5/2017, c úng tô  n ất trí n   ý k  n củ  

ngu ên đ n l  S.  

T ực    n Hợp đồng, I đã ứng tr ớc t ền t m ứng 30% t ng g á tr   ợp đồng 

v o ng   17/5/2017 t eo đúng c m k t      ên đã ký. Tu  n  ên n   t ầu S k ông 

đảm  ảo t  n độ, c ất l ợng, k ông đáp ứng đủ n ng lực t eo  ợp đồng đã ký.  ì 

vậ , ng   25/12/2017,      ên đã t ỏ  t uận cắt g ảm k ố  l ợng công v  c, k ố  

l ợng cắt g ảm t  ng ứng 60% g á tr   ợp đồng ký   n đầu.  ụ t ể các s   p  m 

củ  S n   s u: 

S l ên tục v  p  m t  n độ  ợp đồng (đ ợc xác đ n  t   các   ên  ản  ọp     

 ên các ng   16/5/2017, 30/5/2017, 03/6/2017, 13/6/2017, 25/7/2017, 01/8/2017, 

03/8/2017, 05/9/2017, 14/9/2017, 29/9/2017, ng   12/10/2017);  S  l ên tục v  

p  m k ông đáp ứng số l ợng v  c ất l ợng n ân lực c o công trìn  (đ ợc xác 

n ận t   các   ên  ản  ọp      ên các ng   05/06/2017, 13/6/2017, 14/6/2017, 

21/6/2017, 23/6/2017, 26/6/2017, 27/6/2017, 04/7/2017, 11/7/2017, 21/7/2017 v  

12/10/2017); S l ên tục v  p  m, k ông tuân t ủ các    n p áp t   công, v  p  m 

nộ  qu  công tr  ng,  n to n l o động…t   công trìn  n  : k ông có n ật ký t   

công, c ỉ  u  tr ởng vắng mặt,  áo cáo s   số l ợng n ân công, t   công k ông 

đảm  ảo c ất l ợng, k ông v  s n  k u vực l m v  c…(đ ợc xác n ận qu  các 

  ên  ản p  t, công v n t ông  áo p  t củ  c ủ đầu t    ngroup,   ên  ản    n 

tr  ng số 1104, 1106, 1108 cùng các công v n củ  T ng t ầu I số 02, 03 ng   

16/8/2017) v  S l ên tục k ông đáp ứng v  c cung cấp vật t  c o công trìn  t eo 

n    ợp đồng đã ký.  

N   t ầu S k ông đủ n ng lực t  p tục t   công các   ng mục còn l   củ  

công trìn  v  đề ng   cắt k ố  l ợng g  o c o n   t ầu k ác 

Tr ớc n ững v  p  m l ên tục có tín     t ống củ  S trong suốt quá trìn  

t ực    n  ợp đồng, I đã   t sức nỗ lực  ợp tác, t   n c í t o đ ều k  n c o S t ực 

   n  ợp đồng, cụ t ể: 
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 ề t  n  toán  ợp đồng: T m ứng 30% g á tr   ợp đồng ký   n đầu l  

9.501.926.256 đồng n  ng to n  ộ k ố  l ợng s u cắt g ảm t ì t ng g á tr  l  gần 

12 tỷ đồng. Đ n n  , I c    t u  ồ  đ ợc g á tr  t m ứng c o p ần cắt g ảm n  . 

- T  n  toán đợt 1: I đã  ỗ trợ t m ứng t  n  toán c o N   t ầu S g á tr  

1.060.000.000 đồng, trong k   n   t ầu c    đủ  ồ s  t  n  toán t eo qu  đ n  

t    ợp đồng. 

- T  n  toán đợt 2: N   t ầu S đã tự ý trả k u vực t   công v  gử  t ông t n, 

vớ  v  p  m n  , I có qu ền t u  ồ  t m ứng n  ng vẫn t o đ ều k  n v  c ấp 

n ận  ù trừ (c n cứ v o các   ên  ản p  t có c ữ ký củ  đ   d  n S) v o k oản 

t  n  toán m  n   t ầu I đã t m ứng c o S t ừ  do cắt g ảm k ố  l ợng. 

- T  n  toán đợt 3, 4: Hồ s  t  n  toán củ  ngu ên đ n gử  c o    đ n c    

đủ đ ều k  n t eo qu  đ n  củ  Hợp đồng, mặc dù I đã l ên tục n ắc n ở. 

N   vậ , c úng tô   êu cầu ngu ên đ n l m  ồ s  t  n  toán các đợt p ả  

t eo qu  đ n  củ   ợp đồng, nộ  D   o gồm cả p ần ngu ên đ n đã l m v  n ững 

p ần ngu ên đ n p ả  c  u p  t v  p  m, p ả   ù trừ,  ồ  t   ng t   t     c o    

đ n.  o đó, c úng tô  k ông c ấp n ận  êu cầu kở  k  n củ  ngu ên đ n. 

Ng   26/3/2019,    đ n có đ n  êu cầu p ản tố n  ng s u đó đ n ng   

03/7/2019,    đ n đã có đ n x n rút to n  ộ nộ  D  êu cầu p ản tố. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Ngân hàng B Việt Nam trình bày:  

Số t ền 9.501.926.256 đồng t eo  ảo lãn   o n trả t ền t m ứng số 

479/B.ĐN-KH N1 đã c u ển c o ngu ên đ n công t  S ng   17/5/2017 v o t   

k oản t ền gở  củ  ngu ên đ n mở t   Ngân   ng. 

  n cứ về v  c dừng t  n  toán 02 t    ảo lãn  ( ảo lãn  t m ứng số 

479/B.ĐN-KH N1 ng   12/5/2017 v   ảo lãn  t ực    n  ợp đồng số 

478/B.ĐN-KH N1 ng   12/5/2017 c o I l : Trên c  sở Ngân   ng n ận đ ợc 02 

v n  ản s u: 

Ng   30/5/2018, B Đ  Nẵng n ận đ ợc  ông v n số 272/2018/  -TA ng   

28/5/2018 củ  Tò  án n ân dân t  n  p ố H  êu cầu B Đ  Nẵng t m dừng g  o 

d c  l ên qu n đ n  ảo lãn  t ực    n  ợp đồng v   ảo lãn  t  n  toán nó  trên để 

Tò  án xem xét áp dụng    n p áp k ẩn cấp t m t   . 

Ng   05/6/2018, B Đ  Nẵng n ận đ ợc Qu  t đ n  số 23/QĐ-CCTHADS 

ng   05/6/2018 củ      cục t     n  án dân sự quận Hả    âu về v  c c ỡng c   

k ông t ực    n công v  c  ảo lãn  t ực    n  ợp đồng v   ảo lãn  t  n  toán 

nó  trên. 

  í  S có t   k oản t   ngân   ng v  I đã c u ển t ền t m ứng c o  ợp đồng 

v o t   k oản củ  S vớ  số t ền 9.501.926.256 đồng. Đ n n   số t ền n   p í  

Ngân   ng đã c n cứ v o  ồ s  t  n  toán củ  S để g ả  ngân v  t  n  toán c o S. 

T eo trìn      củ  S t   công v n số: 346/2018/  - T ng   03/10/2018 tín  đ n 

t    đ ểm k ở  k  n t ì t ng k ố  l ợng do S đã t   công c o I l    n 13 tỷ đồng. 

 o đó, Tò  án n ân dân tỉn  T ừ  T  ên H  ủ   ỏ    n p áp k ẩn cấp t m t    sẽ 

có ản    ởng đ n qu ền lợ  củ  S. 
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Tại bản án kinh doanh thương mại sơ th m số 03/2019/KDTM-ST ngày 

04/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:  

“Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 192; điểm g khoản 1 Điều 217; khoản 3 Điều 

218; khoản 2 Điều 219; khoản 2 Điều 235 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án 

1. Đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 06/2018/T  T-

 DT  ngày 08/8/2018 về việc Tranh chấp hợp đồng thi công xây 

dựng,…………………………………………… 

……………………………………………..  

2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án: 

Trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu chứng kèm theo (nếu có yêu cầu). 

 Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án nếu có đầy đủ điều kiện khởi kiện 

và vụ án còn thời hiệu khởi kiện.” 

Ng   19/11/2019,  ông t  c  p ần S (S) nộp đ n k áng cáo  ản án k n  

do n  t   ng m   s  t ẩm. 

Tại phi n t   phúc thẩ : 

 uật sư Nguy n Tấn K - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho S trình 

bày nội dung kháng cáo: 

Tò  án cấp s  t ẩm c o rằng S c    đủ đ ều k  n k ở  k  n t eo đ ểm  , 

k oản 1 Đ ều 192  ộ luật Tố tụng dân sự 2015 nên đã tu ên đìn  c ỉ g ả  qu  t 

vụ án l  k ông đúng vớ  qu  đ n  t   Đ ều 3 củ  Ng   qu  t số 04/2017/NQ – 

HĐT  ng   05/5/2017 củ  Hộ  đồng T ẩm p án Tò  án n ân dân tố  c o   ớng 

dẫn về c    có đủ đ ều k  n k ở  k  n t eo qu  đ n  củ  p áp luật qu  đ n  

t   đ ểm   k oản 1 Đ ều 192  ộ luật Tố tụng dân sự n m 2015. 

Tò  án s  t ẩm đã n ầm lẫn v  c đề ng   t  n  toán củ  S l  t  n  qu  t 

toán to n  ộ công trìn  nên c o rằng c úng tô  c    t ực    n xong v  c c ốt số 

l  u t  n  qu  t toán công trìn , đồng t    c o rằng I có n ững k oản p  t c    

đ ợc 02  ên t ống n ất nên c    đủ đ ều k  n k ở  k  n. Ý k  n n   k ông đúng 

vì g á tr  k ố  l ợng t   công to n  ộ p ần v  c c úng tô  l m đã đ ợc 02  ên 

t ống n ất (thể hiện rõ qua bảng tổng hợp xác nhận khối lượng hoàn thành quyết 

toán có chữ ký của cán bộ chuyên trách của 02 bên có trong hồ sơ vụ án và cụ thể 

đã được xác nhận theo Công văn số 582/CV-I ngày 22/10/2019 của I gởi cho 

chúng tôi – Căn cứ bảng xác nhận khối lượng hoàn thành quyết toán ), c úng tô  

đã gở  to n  ồ s  c o I tu  n  ên I vẫn cố tìn  k ông t ực    n v  c p ê du  t để 

k ông t  n  toán c o c úng tô . H n nữ , n   đã đề cập, các k oản p  t m  I đã 

nêu k ông đ ợc I  êu cầu trong vụ k  n n   m  sẽ đ ợc 02  ên t ống n ất trong 

quá trìn  t  n  qu  t toán to n  ộ công trìn . N   vậ , v  c các  ên c    c ốt 

    c    t ống n ất về các k oản p  t k ông p ả  l  đ ều k  n để I t ực    n 

ng ĩ  vụ t  n  toán từng đợt t eo  ợp đồng, v  do đó đ  ng n  ên k ông l  đ ều 

k  n để HĐXX s  t ẩm c o rằng c úng tô  c    đủ đ ều k  n để k ở  k  n. 

T eo Hợp đồng đã ký, S v  I t ống n ất v  c t  n  toán t eo từng đợt trên 
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c  sở v  c p ê du  t  ồ s  t  n  toán củ  I, v   ồ s  vụ án c ng n   t ực t  đã 

c ứng m n  I đã p ê du  t  ồ s  t  n  toán đợt 1 v  2 c o S qu  v  c đã k ểm tr  

 ồ s  t  n  toán v   êu cầu S xuất  oá đ n g á tr  g   t ng c o 02 đợt n  .  o đó, 

v  c I k ông t  n  toán l  v  p  m ng ĩ  vụ t  n  toán từng đợt t eo t oả t uận 

t    ợp đồng.    n   vậ , S k ông t uộc tr  ng  ợp áp dụng đ ểm   k oản 1 

Đ ều 192  ộ luật Tố tụng dân sự n   ý k  n củ  HĐXX s  t ẩm, S có đủ các đ ều 

k  n k ở  k  n I để  êu cầu To  án g ả  qu  t do I v  p  m ng ĩ  vụ t  n  toán 

n   đã t ỏ  t uận. 

 ì vậ , S  êu cầu Tò  án cấp p úc t ẩm: 

  Sử  bản án s  t ẩm số 03/2019/K TM-ST ng   04/11/2019 củ  Tò  án 

n ân dân tỉn  T ừ  T  ên H,  

 C ấp n ận to n  ộ  êu cầu k ở  k  n củ  ngu ên đ n,  uộc I t  n  toán 

số t ền 1.313.674.142đ v  t ền lã  c ậm t  n  toán t m tín  đ n ng   xét xử p úc 

t ẩm 25 t áng 05 n m 2020 l   305.928.253  NĐ. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà N ng phát biểu: 

Tò  án cấp s  t ẩm  êu cầu      ên c ốt l   số t ền p ả  t  n  toán l  k ông 

t ể t ực    n vì có tr n  c ấp; do đó, Tò  án cấp s  t ẩm đìn  c ỉ g ả  qu  t vụ án 

vớ  lý do c    đủ đ ều k  n k ở  k  n l  k ông đúng p áp luật tố tụng. Ngu ên 

đ n p ả  c ứng m n  c o  êu cầu k ở  k  n, Tò  án cấp s  t ẩm có t ể c ấp 

n ận  oặc k ông c ấp n ận trên c  sở đán  g á c ứng cứ. Tò  án cấp s  t ẩm 

đìn  c ỉ g ả  qu  t vụ án l  c    g ả  qu  t qu ền lợ  củ  các  ên.  ì vậ , đề ng   

Hộ  đồng xét xử c n cứ k oản 3 Đ ều 308  ộ luật Tố tụng dân sự, tu ên  ủ   ản 

án s  t ẩm để g ả  qu  t l  . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

[1] S k ở  k  n  êu cầu I t  n  toán g á tr  xâ  lắp đã t ực    n t eo Hợp 

đồng cung cấp lắp đặt số 09.05/2017/H H/HĐ  LĐ/I-S ng   09/5/2017 (gọ  tắt 

l  hợp đồng 09.05) về v  c t   công xâ  dựng   ng mục cung cấp v  lắp đặt    

t ống đ ều  ò  k ông k í t uộc dự án   ncom H, H t   đ   c ỉ số 50A H, t  n  

p ố H vớ  g á tr   ợp đồng (t m tín ) s u t u  l  31.673.087.519 đồng.   

[2] S c o rằng I đã v  p  m ng ĩ  vụ t  n  toán đố  vớ  S còn nợ số t ền t eo 

02 đợt t  n  toán l  1.313.674.142đ v  t ền lã  c ậm t  n  toán l   305.928.253đ. 

Cùng vớ  v  c nộp đ n k ở  k  n, S cung cấp các c ứng cứ để c ứng m n  gồm: 

hợp đồng 09.05, các tập n ật ký xâ  dựng công trìn ,  ồ s  g á tr  t  n  toán v  

các t   l  u c ứng cứ k ác có l ên quan. I c ng g  o nộp một số t   l  u c ứng cứ 

để p ản đố   êu cầu k ở  k  n củ  S.  

[3] Tò  án cấp s  t ẩm qu  t đ n  đìn  c ỉ g ả  qu  t vụ án trên c  sở n ận 

đ n : “Để giải quyết toàn diện và triệt để toàn bộ nội D tranh chấp của hai bên 

thì phía Công ty S và Công ty I cần phải chốt lại số tiền mà hai bên phải thanh 

toán cho nhau. Chính vì vậy, Công ty S chưa đủ điều kiện để khởi kiện, cần phải 

đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện” l  k ông đúng qu  đ n  củ   ộ luật 
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Tố tụng dân sự v  Ng   qu  t số 04/2017/NQ – HĐT  ng   05/5/2017 củ  Hộ  

đồng T ẩm p án Tò  án n ân dân tố  c o   ớng dẫn về c    có đủ đ ều k  n k ở  

k  n t eo qu  đ n  củ  p áp luật qu  đ n  t   đ ểm   k oản 1 Đ ều 192  ộ luật Tố 

tụng dân sự n m 2015; t eo đó, k á  n  m: “c    có đủ đ ều k  n k ở  k  n” đ ợc 

g ả  t íc  n   s u: 

 “Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật là trường hợp 

pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật khác có quy định về các điều kiện để cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và 

lợi ích của Nhà nước nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn 

thiếu một trong các điều kiện đó” 

[4]  o có tr n  c ấp nên S v  I k ông ký  ồ s  qu  t toán g á tr  xâ  lắp, 

k ông t ể c ốt số t ền p ả  t  n  toán.    c  k ông ký  ồ s  qu  t toán g á tr  

xâ  lắp, k ông c ốt số t ền p ả  t  n  toán trong tr n  c ấp  ợp đồng xâ  dựng 

k ông t ể xem l  đ ều k  n k ở  k  n đố  vớ  ng    k ở  k  n vì p áp luật k ông 

có qu  đ n . L   ên k ở  k  n  êu cầu I t  n  toán g á tr  xâ  lắp đã t ực    n, S 

có ng ĩ  vụ p ả  cung cấp c ứng cứ để c ứng m n  c o  êu cầu k ở  k  n l  có 

c n cứ. I p ản đố   êu cầu củ  S p ả  g  o nộp c ứng cứ để c ứng m n  c o sự 

p ản đố  đó.  

[5]  ác đ  ng sự đều có ng ĩ  vụ c ứng m n  t eo qu  đ n  t   Đ ều 91  ộ 

luật Tố tụng dân sự. Trong quá trìn  g ả  qu  t vụ án, Tò  án cấp s  t ẩm có t ể 

t u t ập c ứng cứ theo trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  t    ộ luật Tố tụng dân sự. T eo 

 êu cầu củ  đ  ng sự  oặc khi xét t ấ  cần t   t, Tò  án có t ể tr ng cầu g ám 

đ n  để xác đ n  g á tr  xâ  lắp đã t ực    n. T eo qu  đ n  t   k oản 4 Đ ều 91 

 ộ luật Tố tụng dân sự: “Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh 

mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải 

quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ 

việc.” 

[6] Tò  án cấp s  t ẩm đìn  c ỉ g ả  qu  t vụ án, trả l   đ n k ở  k  n k ông 

đúng p áp luật đã xâm p  m đ n qu ền  êu cầu Tò  án  ảo v  qu ền v  lợ  íc  

 ợp p áp củ  S qu  đ n  t   Đ ều 4  ộ luật Tố tụng dân sự.  o đó, k áng cáo củ  S 

về v  c đìn  c ỉ g ả  qu  t vụ án l  có c n cứ. 

[7]  ác vấn đề t uộc nộ  D vụ án n   g á tr  t  n  toán, t ền t m ứng…c    

đ ợc g ả  qu  t t eo t ủ tục s  t ẩm, nên Tò  án cấp p úc t ẩm  k ông t ể xem xét 

k áng cáo củ  S về g á tr  t  n  toán; cần  ủ   ản án s  t ẩm để g ả  qu  t l  . 

[8] S k ông p ả  c  u án p í p úc t ẩm. 

Vì các l  trên; 

  n cứ k oản 3 Đ ều 308  ộ luật Tố tụng dân sự; 

Q   T Đ NH 

1.   ấp n ận k áng cáo củ   ông t  c  p ần S (S).  

2. Hủ   ản án k n  do n  t   ng m   s  t ẩm số 03/2019/KDTM-ST ng   

04/11/2019 củ  Tò  án n ân dân tỉn  T ừ  T  ên H. 
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3. Giao  ồ s  vụ án cho Tò  án n ân dân tỉn  T ừ  T  ên H g ả  qu  t l   

t eo t ủ tục s  t ẩm. 

4. Ho n trả  ông t  c  p ần S (S) số t ền t m ứng án p í p úc t ẩm l  

2.000.000đ, đã nộp t     ên l   số  AA/2011/005592 ng   10/12/2019 củ   ục 

T     n  án dân sự tỉn  T ừ  T  ên Hu .  

 ản án p úc t ẩm có    u lực p áp luật kể từ ng   tu ên án. 

Nơi nhận: 

-  KSN  cấp c o t   Đ  Nẵng; 

- TAND tỉn  T ừ  T  ên Hu ; 

-  ục THA S tỉn  T ừ  T  ên Hu ; 

- N ững ng    t  m g   tố tụng; 

- L u HS,  .H T , LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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